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SIÊU DINH DƯỠNG
TẢO BIỂN

Cung cấ p amino acid, vitamin, protein và dưỡng chấ t từ tảo
tự nhiên, bổ sung thành phầ n mà thức ăn công nghiệp còn
thiế u.
Tăng sức đề  kháng, thúc đẩy sinh trưởng, hỗ  trợ vật nuôi
phát triển khỏe mạnh.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N
Các loại vitamin như: C, B2, K, A, E, B1, B3,...
Cùng các hợp chấ t khác vừa đủ 1 lít.

CÁCH DÙNG
Trộn 5-10ml/kg TĂ. Cho ăn suố t quá trình nuôi.
Tạt bổ sung 1 lít/1.000m , định kỳ 1 tuầ n/lầ n.3

Tạt 2 lít/1.000m  nế u nắ ng nóng hoặc mưa nhiề u.3
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ACTIVE YEAST (ĐẠM SÁ SÙNG)

B COMPLEX B12

Thức ăn chức năng: kích thích tôm bắ t mồ i nhanh, ruột to - rõ,
tăng trọng về  size, lớn nhanh
Tạo sắ c tố đỏ cho tôm

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

CÁCH DÙNG

Ăn từ thức ăn số  01.
Trộn 10-20mg/kg TĂ/3 cữ/ngày, ăn suố t quá trình nuôi.
Ruột tôm yế u ngưng cho ăn, khắ c phục đường ruột ổn định
thì cho ăn lại.

Đạm thủy phân: 60%
Protein: 18%
Bổ sung vitamin A, B1, B2, B12, K,...
Cùng các thành phầ n khác vừa đủ 1 lít.

Giảm stress, chố ng số c khi thay đổi thời tiế t và khi thả
giố ng.
Tăng tỉ lệ số ng cho tôm.
Hạn chế  tôm giảm ăn, chậm phát triển,...

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N
Vitamin B2
Vitamin B12
Vitamin B6
Cùng các thành phầ n vitamin khác

CÁCH DÙNG

Cho ăn 5g/kg TĂ/3 cữ/ngày. Cho ăn suố t vụ nuôi.
Khi thả giố ng/sang tôm/số c nhiệt do mưa nắ ng thấ t
thường, tôm yế u ăn: 500g/1.000-1.500m .3

NHÓM THỨC ĂN CHỨC NĂNG, VITAMIN TỔNG HỢP CHỐNG SỐC
TRƯỚC THẢ GIỐNG, THAY ĐỔI THỜI TIẾT



CÀ GAI LEO - GOLD

GAN TẠT CÀ GAI LEO

NANO CURCUMIN
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Khắ c phục tình trạng vàng gan, sưng gan, mấ t tế  bào gan,
ăn yế u hoặc bỏ ăn, tôm lờ đờ do bệnh gan.
Bảo vệ tế  bào gan, phục hồi chức năng gan tụy.
Kháng viêm, kháng khuẩn, bảo vệ gan.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N
Sorbiotol
Methionine
Bổ sung thảo dược Cà gai leo cô đặc vừa đủ 1 lít.

CÁCH DÙNG

Trộn ngày 3 cữ: 10-20ml/kg thức ăn.
Khi tôm bị teo gan, trộn 20-40ml/kg TĂ
Khi thấ y gan vàng hoặc thiế u lipid, tạt liề u 2 lít/1.000m
nước.

3

Đào thải, giải độc và chuyển hóa độc trong gan tôm.
Khắ c phục tình trạng gan tôm yế u, vàng gan, mờ đục
trắ ng gan và kích thích tôm thèm ăn.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N
Sorbiotol
Chấ t dẫ n thảo dược Cao Cà gai leo, Cao Atiso, Cao Diệp hạ
châu,...cùng nhiề u thành phần khác vừa đủ 1 lít.

CÁCH DÙNG

Trước khi thả giố ng: Tạt 2 lít/1.000m  nước.3

Tạt định kỳ: 1 lít/1.000-1.500m  nước, 3 ngày/lầ n và kế t
hợp cho ăn 20ml/kg TĂ, xuyên suố t vụ nuôi.

3

Đào thải độc tố  trong gan Tôm, Cá.
Điề u trị phù nề, gan thận mủ.
Tăng khả năng miễ n dịch, chống lại các vi bào tử trùng.
Kháng khuẩn, liề n thương, loại bỏ mủ, máu độc trên cá.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Enzyme Cenllulase
Bổ sung Cao Nghê đen, Cao Gừng đen, Cao Tỏi đen và dược
liệu quý hỗ  trợ gan.

CÁCH DÙNG

Phòng bệnh: 5-10ml/kg TĂ, ngày 3 cữ, suố t vụ nuôi.
Điề u trị: 20-40ml/kg TĂ, ngày 3 cữ, suố t quá trình điề u trị.
Kế t hợp tạt 1 lít/2.000-4.000m  nước.3

NHÓM THẢO DƯỢC PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ GAN
(NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU TỪ NHẬT BẢN, HÀN QUỐC)



PROBIO GOLD

DỊCH CAO TỎI ĐEN

EHP ĐỒNG NHÂN ĐƯỜNG
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Tăng miễ n dịch, nâng cao tỉ lệ sống và tăng trưởng.
Ức chế  mềm bệnh TPD, EHP.
Cải thiện tiêu hóa, tăng hấ p thu thức ăn và giảm FCR.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Bacillus subtilis
Bacillus claussi
Bacillus polymyxa
Clostridium butyricum

CÁCH DÙNG

Trộn cho ăn: 3-5ml/kg thức ăn.
Tạt bổ sung vào môi trường: 500g/1.000-1.500m  nước (Có
thể điề u chỉnh dựa vào tình trạng ao và sức khỏe vật nuôi.

3

Giải độc gan, ngừa bệnh phân lỏng, phân trắ ng cho tôm, cá.
Tăng cường khả năng tiêu hóa và hấ p thụ tố t thức ăn, giúp
đường ruột nở to, tôm - cá lớn nhanh.
Ức chế  các vi khuẩn gây bệnh đường ruột cho tôm và cá.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Cellulase
Lipase
Bổ sung dịch Cao Tỏi đen, Cao Atiso, Cao Mật nhân vừa đủ.

CÁCH DÙNG

5-10ml/kg thức ăn, ăn 3 cữ sáng - trưa - chiề u.
Ăn suố t quá trình nuôi
Lưu ý: Lắ c đều trước khi dùng, có thể trộn chung với kháng sinh.

Loại bỏ vibrio và vi bào tử trùng khỏi ruột tôm.
Ngăn chặn tôm chậm lớn, còi cọc do nhiễ m khuẩn.
Điề u trị phân lỏng, phần trắng, phân 2 màu.
Điề u trị bệnh mũ đuôi (đốt thứ 6), tôm khỏe, phát triển tốt.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Protease
Bổ sung thảo dược Hoàng Đằ ng, Xuyên Tâm Liên, tinh dầ u
tràm vừa đủ 1 lít.

CÁCH DÙNG

Phòng bệnh: 2g/kg TĂ, ngày 3 cữ, ăn liên tục 3 ngày, 5 ngày
cho ăn lại.
Trị bệnh: 5g/kg TĂ, ngày 3 cữ, ăn liên tục 5 ngày.

NHÓM THẢO DƯỢC PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ ĐƯỜNG RUỘT
(NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU TỪ NHẬT BẢN, HÀN QUỐC)



BIO GOLD

BIO PLUS

ACID ORGANIC
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Bổ sung 20 triệu lợi khuẩn vào khẩu phầ n ăn giúp đường
ruột tôm nong to và cân bằ ng pH.
Giảm hiện tượng phân đứt khúc, phân 2 màu và phân trắ ng
- rỗ ng ruột.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Bacillus spp
Bổ sung siêu chủng vi sinh và nấ m men vừa đủ

CÁCH DÙNG

Trộn 5g/kg thức ăn, 3 cữ/ngày, ăn suố t quá trình nuôi.
Hỗ  trợ điề u trị phân lỏng, phân 2 màu, phân trắ ng hoặc ký
sinh trùng, kế t hợp bộ đôi thảo dược (OSAKA 20g + BiO
GOLD 20g)/ kg thức ăn, 3 cữ/ngày.

Bổ sung vi khuẩn có lợi và men tỏi, giúp đường ruột tôm
nong to - rõ - chắ c - khỏe.
Tăng cường khả năng hấ p thụ chấ t, khả năng miễ n dịch, cân
bằ ng pH đường ruột cho tôm.
Kích thích tái tạo cá Enzyme hữu ích, giúp tôm hấ p thụ thức
ăn tố t nhất.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N
Amylase
Cellulase
Bổ sung siêu chủng vi sinh và nấ m men tỏi

CÁCH DÙNG
Trộn 5g/kg thức ăn, 2 cữ/ngày (sáng - chiề u). 
Ăn suố t quá trình  nuôi

Tăng cường tiêu hóa cho tôm cá.
Đào thải vi khuẩn có hại trong hệ tiêu hóa, cải thiện sinh
trưởng, nâng cao tỉ lệ số ng.
Sổ ký sinh trùng trong ruột tôm, cá
Ngăn chặn triệu chứng rỗ ng ruột, phân trắ ng, ruột lò xo, hạt
gạo đố t 6 do vi bào tử trùng.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N
Formic acid
Lactic acid
Flourine
Dung môi vừa đủ

CÁCH DÙNG
Cho ăn suố t vụ nuôi: sửu dụng 5-10ml/kg TĂ, 2 lần/ngày.
Khi phát hiện các bệnh đường ruột kế t hợp cho ăn và tạt 2
lít/1.000m  nước vào buổi sáng sớm.3



OSAKA

MRS PEATONGTARN
THÁI LAN

LACTO - GOLD
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Đặc trị phân trắ ng, ký sinh trùng đường ruột giai đoạn đầ u
và suố t quá trình nuôi.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Xylanase
Cellulase
Cùng các hợp chấ t và thảo dược vừa đủ

CÁCH DÙNG

Phòng bệnh: trộn 5-10g/kg TĂ, cho ăn sáng - chiề u. Định kỳ 7
ngày, sau đó ngưng 3 ngày cho ăn lại.
Trị bệnh: Xử lý môi trường bằ ng Iodine: 1 lít/1.000m  nước.3

Ngày 1: Cắ t cử ăn nguyên ngày đầu.
Ngày 2: Giảm 50% lượng thức ăn để trộn bộ đôi 20g
OSAKA và 20g BiO GOLD/kg TĂ/3 cữ/ngày.

Đặc trị phân trắ ng, ký sinh trùng đường ruột giai đoạn đầu.
Hỗ  trợ phòng và điề u trị phân đứt khúc, phân trắ ng, mũ
đuôi.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N
Zn
Xylanase
Cellulase

CÁCH DÙNG
Phòng bệnh: Trộn 5-10g/kg TĂ, sáng và chiề u/ngày. Định kỳ 7
ngày ngưng 3 ngày cho ăn lại.
Trị bệnh:

Ngày 1: Cắ t cữ ăn nguyên ngày đầu.
Ngày 2: Giảm 50% lượng thức ăn, trộn 20g/kg TĂ/3
cữ/ngày. Ăn liên tục 3 ngày, tố i đa 5 ngày.

Kích thích tôm, cá và ố c thèm ăn, nong to, rõ và thẳng
đường ruột, giảm pH đường ruột.
Kích thích tôm, cá, ế ch thèm ăn, phân chắc, ruột đầy.
Ức chế  các vi khuẩn gây bệnh đường ruột.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Bacillus subtilis spp
Saccharomyces cerevisiae
Chấ t mang Cellulase vừa đủ

CÁCH DÙNG

5-5ml/kg thức ăn.
Ngày ăn 3-4 cữ.
Ăn suố t quá trình nuôi.



NANO BẠC ĐỒNG

ROCKET B52 WIN 9999

YUCCA - LIQUID
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Kích thích tôm, cá và ố c thèm ăn, nong to, rõ và thẳng
đường ruột, giảm pH đường ruột.
Kích thích tôm, cá, ế ch thèm ăn, phân chắc, ruột đầy.
Ức chế  các vi khuẩn gây bệnh đường ruột.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Bacillus subtilis spp
Saccharomyces cerevisiae
Chấ t mang Cellulase vừa đủ

CÁCH DÙNG

5-5ml/kg thức ăn.
Ngày ăn 3-4 cữ.
Ăn suố t quá trình nuôi.

Diệt virus, vi khuẩn, nấ m, ký sinh trùng, vibrio,...
Phòng và trị các bệnh đố m đen trên tôm nuôi: phân trắ ng,
phát sáng, mòn đuôi, cụt râu,...
An toàn tuyệt đố i, không gây sốc cho tôm.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Glutaraldehyde
Bổ sung dung môi, hoạt chấ t diệt nấm , diệt khuẩn vừa đủ

CÁCH DÙNG

Xử lý trước khi thả tôm 2 ngày: 1-2 lít/1.000-2.000m  nước.3

Trong quá trình nuôi: 0,5 lít/1.000m  nước, định kỳ 3-5
ngày/lầ n, khi xử lý nên chạy quạt tố i đa.

3

Diệt khuẩn, nấ m, ký sinh trùng: 1 lít/1.000-1.500m . Sử dụng
lúc 8-9 giờ sáng, chạy quạt liên tục.

3

Loại bỏ và ngăn chặn sự phát sinh khí độc như H2S, NH3,...
Khắ c phục nhanh tôm nổi đầ u, kéo đàn do khí độc, thiế u
oxy.
Gia tăng tỉ lệ số ng, giảm tỉ lệ hao hụt tôm.
Kích thích tôm lột xác.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Saponin
Dung môi vừa đủ

CÁCH DÙNG

1 lít/2.000-3.000m , định kỳ 5-7 ngày/lầ n.3

Cấ p cứu tôm, cá nổi đầ u: 1 lít/1.000-2.000m .3

Chú ý: Thời gian cách ly 0 ngày. Lắ c đề u trước khi sử dụng.
Có thể tăng giảm liề u tùy vào môi trường nước trong ao.

NHÓM NGUYÊN LIỆU XỬ LÝ NƯỚC, DIỆT VI KHUẨN
PHÁT SÁNG VÀ GIẢI PHÓNG KHÍ ĐỘC



NANO COPPER (ĐỒNG)

MEN VI SINH VPD BIO

AKALOID NANO
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Tiêu diệt nhanh các mầ m bệnh gây hại cho tôm, cá như vi
khuẩn, nấ m, tảo độc, ký sinh trùng đơn bào...ao nuôi.
Hạn chế  nhớt đáy, nấm, rong bờ, tảo độc (rảo đỏ, tảo lam,...).

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N
Nano Đồ ng
Bổ sung chấ t điện ly vừa đủ vào CuSO4

CÁCH DÙNG

Diệt khuẩn trước khi thả giố ng: 1 lít/1.300m  nước.3

Diệt nấ m đồ ng tiề n: 1 lít/700-800m  nước.3

Diệt tảo độc: 1 lít/1.500m  nước.3

(Khuyế n cáo diệt tảo kế t hợp 1 lít Nano Đồ ng với 10kg vôi, sử
dụng lúc 16 giờ sau cấ p nước, vôi tạt trước 10 phút).

Khắ c chế  nấ m đồ ng tiề n, vi khuẩn, ký sinh trùng trên mang
tôm, cá.
Giảm tích tụ bùn hữu cơ, chấ t nền đáy ao.
Cải thiện nước, kiểm soát khí NH3, H2S.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Bacillus spp
Bổ sung Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens làm
chấ t mang

CÁCH DÙNG

Hòa tan 500g + 50 lít nước + 1kg mật đường, sụt khí vi sinh
trong 4-6 giờ, tạt đề u hết xuống ao lúc 23 giờ khuya.
Sử dụng 3 ngày liên tiế p nế u nước tảo ao chưa như ý, nặng
có thể kế t hợp xử ls cùng POND CLEAR.

Ngăn chặn nhiễ m khuẩn chéo và tăng cường tiêu hóa cho
tôm, cá, ố c, ếch, lươn.
Đảo thải virus, vi khuẩn, ký sinh trùng có hại trong hệ tiêu
hóa, cải thiện sinh trưởng, nâng cao tỷ lệ số ng vật nuôi.
Giảm pH trong đường ruột, tạo môi trường bấ t lợi cho mầ m
bệnh

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N
Xylanase
Cellulase
Bổ sung thảo dược chiế t xuấ t tinh dầ u dạng nano cau tươi,
nghệ tươi dạng đậm đặc vừa đủ

CÁCH DÙNG
Cho ăn suố t vụ nuôi: 5ml/kg thức ăn, ngày 2 cữ sáng - chiều.
Khi phát hiện tôm, cá, ố c, ế ch, lươn bị phân số ng, phân nát,
phân đứt khúc và phân trắ ng: 10ml/kg thức ăn, 3 cữ/ngày.
Kế t hợp tạt 1 lít /1.000-1.500m  nước vào buổi sáng sớm.3

NHÓM NGUYÊN LIỆU XỬ LÝ NƯỚC, DIỆT VI KHUẨN
PHÁT SÁNG VÀ GIẢI PHÓNG KHÍ ĐỘC



KHOÁNG TẠT CAO CẤP
SUNRISE

SUPER CALCIUM

Vạn Phát Đạt Group  |   Page 8

ĐẠT NHÂN ĐƯỜNG

Bổ sung khoáng vi lượng vào môi trường nước.
Giảm hiện tượng cong thân đục cơ...
Tạo màu nước, ổn định tảo có lợi cho ao tôm.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

CaO
CaCO3
MgO
Cùng các hợp chấ t khác như: Fe2O3, chất đệm vitamin C,...

CÁCH DÙNG

Lắ ng tụ chấ t lơ lửng hữu cơ: 10kg/10.000m  nước.3

Tôm lột vỏ, cứng vỏ - chắ c thịt: 2kg/1.000m  nước.3

Bổ sung siêu khoáng Nano canxi hữu cơ dạng ion dễ  hấ p
thu đường ruột.
Làm nhanh cứng vỏ tôm, chắ c thịt, nặng ký.
Giai đoạn đầ u thả tôm cầ n tạt cho tôm nhanh cứng vỏ, lột
dính vỏ.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Hỗ n hợp các nguyên tố vi lượng: K2O, Ca, Mg, Cl,...
Bổ sung Zn sulphate, Copper sulfate, Dicalcium phosphate
vừa đủ.

CÁCH DÙNG

1 lít/500-700m  khi ươm tôm giố ng.3

Trộn 5ml cho 1kg thức ăn, dùng định kỳ 2 lầ n/ngày (sáng -
chiề u).

Phòng và điề u trị hiệu quả nội ký sinh trên tôm.
Phòng và điề u trị hiệu quả ngoại ký sinh trên mang và da cá
như trùng mỏ neo, rận cá, sáng lá gan,...
Làm trong túi mật, trị tuột túi mật.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Cellulase
Bổ sung tinh dầ u thảo dược Hoa Kim Ngân, Atiso, Cao Xạ
Đen vừa đủ 1 lít.

CÁCH DÙNG

Phòng bệnh: 10ml/kg thức ăn, ăn ngày 3 cữ, ăn liên tục suố t
vụ nuôi.
Điề u trị: 20ml/kg thức ăn, ngày 3 cữ, liên tục 5 ngày điều trị.

NHÓM KHOÁNG CHẤT TẠT VÀ TRỘN CHO ĂN



POND MAX

DRT

E.M YẾM KHÍ (GỐC)
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Kiề m hãm vi khuẩn gây bệnh TPD và EHP trên tôm, cá.
Phân hủy chấ t thải hữu cơ đáy ao, ngăn chặn sự tạo mùn, độ
nhớ đáy ao.
Loại bỏ khí độc trong ao như: H2S, NH3, NO2,...

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Bacillus spp
Chấ t bổ sung Yucca, Saccharomyces cerevisiae vừa đủ

CÁCH DÙNG

Dùng cho tôm: 250g/50 lít nước tạt đề u khắ p mặt ao cho
2.000-4.000m  nước, định kỳ 3-5 ngày/lầ n.3

Dùng cho cá: 250g/50 lít nước tạt đề u khắ p mặt ao cho
4.000-6.000m  nước, định kỳ 3-5 ngày/lầ n.3

Diệt rong trong ao nuôi: rong nhớt, rong đuôi chồ n, rong đá.
Diệt tảo độc: tảo lam, tảo giáp, tảo phát sáng lab-lab,...
Phòng và trị các bệnh mang và thân tôm: đóng rong, nhiễ m
ký sinh trùng.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Cu (max-min)
Chấ t mang vừa đủ

CÁCH DÙNG

Cắ t tảo: 500g/1.000m  nước.3

Giảm và ổn định tảo: 500g/2.000m  nước, định kỳ 5-7 ngày/
lầ n.

3

Xử lý sạch tạp chấ t (chất thải, thức ăn dư) dưới nền đáy ao.
Phân hủy nhanh khí độc NH3, H2S, NO2 trong ao.
Ức chế  tảo độc, ổn định pH nước ao nuôi.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Bacillus spp
Chấ t mang Saccharomyces cerevisiae, cám gạo vừa đủ

CÁCH DÙNG

Dùng 100gr EM GỐ C + 500gr đường mật rỉ + 200g muố i hột
+ 18 lít nước + 1 trái khóm,, khuấ y đề u và đậy nắ p kín (ủ yế m
khí). 3 ngày sau thành EM1.
Gây màu tảo: 5 lít/1.000m  nước vào lúc 8 giờ sáng.3

Giữ tảo: 5 lít/1.000m  nước vào lúc 17 giờ.3

Chuyển tảo: Kế t hợp 500g POND CLEAR và 15 lít EM/1.000m
vào lúc 23 giờ. 

3

NHÓM VI SINH XỬ LÝ ĐÁY AO VÀ GÂY MÀU NƯỚC



RHODOPSEUDOMONAS

POND CLEAR

POND PLUS
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Phân hủy nhanh NH3, H2S, NO2 trong ao.
Xử lý sạch tạp chấ t (chất thải, thức ăn dư) dưới nền đáy ao.
Cạnh tranh, ức chế  tảo độc và vi khuẩn Vibrio spp, ổn định
màu nước.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N
Rhodopseudomonas

CÁCH DÙNG
Cách ủ: 20g Rhodopseudomonas + 200g đường cát vàng +
1 lít nước sạch (không phải nước máy), phơi dưới nắ ng 24
giờ trước khi tạt vào nước.
Sử dụng 10 lít/5.000m /tuầ n/2 lầ n.3

Nế u nước chất lượng kém tăng liều gấp đôi.
Lưu ý: Nế u nước chất lượng kém, tăng liều gấp đôi.

Phân hủy nhanh chấ t mùn hữu cơ, thức ăn thừa, chấ t thải
tôm, cá, làm sạch đáy ao, giảm nhớt bạc.
Khử khí độc giảm mùi hôi do thức ăn phân hủy.
Tăng mật độ vi sinh có lợi, cải thiện chấ t lượng nước.
Giảm tảo khi tảo phát triển quá mức.

Đặc biệt: kế t hợp vi sinh hiệu quả với tảo lam, tảo đỏ.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N
Protease
Lipase
Amylase

CÁCH DÙNG
Dùng 500g/1.000-2.000 m  nước, giảm mùi hôi, nhớt bạc.3

Giảm tảo: kế t hợp 250g vi sinh POND MAX và 500g POND
CLEAR cho 1.000m  dùng vào lúc 23 giờ.3

Sạch ngay nhớt bạc.
Sạch ngay tích tụ bùn bã hưu cơ.
Tạo màu nước nâu.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Bacillus spp
Độ ẩm
Chấ t mang cám gạo vừa đủ

CÁCH DÙNG

250g + 100 lít nước + 2kg mật đường ủ yế m khí trong 2-3
ngày khi men dậy mùi thơm.
Sử dụng 3 ngày liên tiế  nế u ao tôm bị nhớt và kế t hợp xử lý
với POND CLEAR.



SIÊU DIỆT PHÈN

CHUYÊN DIỆT PHÈN LẠNH

GÂY MÀU TẢO SILIC
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Chuyên trị phèn nhôm, phèn sắ t, chất lơ lửng hữu cơ.
Khắ c phục tôm lột vỏ dính chân và hiện tượng vàng răng
vàng chân.
Kích thích tôm lột vỏ.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Tổng hợp các chấ t đa vi lượng: CaCl2, MgCl2, KCl, NaCl2,...
Fe
Bổ sung hợp chấ t keo tụ vừa đủ

CÁCH DÙNG

Diệt phèn các loại, diệt tảo độc (đỏ, lam,...) và chấ t lơ lửng
hữu cơ: 500g/1.000m .3

Định kỳ: 500g/1.000-2.000m , 5-7 ngày/lầ n.3

Chú ý: sử dụng 12 giờ trưa, lúc nắ ng nóng, chạy quạt liên tục khi
xử lý.

Đặc biệt chuyên diệt phèn Nhôm.
Lắ ng tụ chất lơ lửng hữu cơ.
Kế t tủa phèn nhôm, dễ gây màu nước.
Không biế n động môi trường.
Kích thích tôm lột vỏ đúng chu kỳ.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N
Tổng hợp các chấ t đa vi lượng: CaCl2, MgCl2, KCl, NaCl2,...
Al
Bổ sung hợp chấ t keo tụ vừa đủ

CÁCH DÙNG
Diệt phèn nhôm và chấ t lơ lửng hữu cơ: 1 lít/700-1.500m
(tùy vào số  lượng mà tăng giảm cho phù hợp).

3

Định kỳ: 1 lít/1.000-2.000m , 5 ngày xử lý 1 lầ n.3

Chú ý: Sử dụng 12 giờ trưa, lúc nắ ng nóng, chạy quạt liên tục khi
xử lý.

Chuyển gây màu tảo silic.
Khắ c phục tôm lột vỏ dính chân và hiện tượng vàng răng,
vàng chân.
Kích thích tôm lột vỏ.
Khắ c phục chất lơ lửng hữu cơ, phèn sắt.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N
Tổng hợp các chấ t đa vi lượng: CaCl2, MgCl2, KCl, NaCl2,...
Al
Bổ sung hợp chấ t keo tụ vừa đủ

CÁCH DÙNG
Gây màu tảo silic: 1 lít/1.000-1.500m  nước.3

Tôm lột vỏ dính chân: 1 lít/1.500-2.000m  nước.3

Vàng răng, vàng chân: 1 lít/1.000m  nước.3

Xử lý chấ t lơ lửng, phèn vàng: 1 lít/2.000m  kế t hợp khoáng
tạt Sunrise  10kg/2.000m . Sau khoảng 30p xử lý chấ t lơ
lửng và phèn vàng.

3

3



TPD VẠN PHÁT ĐẠT

TPD GOLD

VUA ÉP KHUẨN
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Tăng cường phòng ngừa và hỗ  trợ điề u trị mờ đục trắ ng gan
tôm.
Cải thiện hệ miễ n dịch, tăng cường sức đề kháng cho tôm.
Cải thiện chức năng trao đổi chấ t, ổn định đường ruột, thúc
đẩy khả năng tiêu hóa và hấ p thụ chất dinh dưỡng.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N
Sorbitol
Bổ sung tinh dầ u thông đỏ mật độ cao, Cao Atiso, Cao Cà
gai leo và nguyên liệu Immunevets vừa đủ.

CÁCH DÙNG
Liề u phòng: tạt trực tiế p vào buổi sáng có nắ ng khi tôm 1-30
ngày tuổi.
Liề u sử dụng: Cho ăn 10ml/kg TĂ tạt kế t hợp 1 lít/700-
1.000m .3

Trị bệnh: Cắ t cử bỏ đói cho đế n khi hồ i phục, cho ăn
20ml/kg TĂ.

Diệt khuẩn kỵ khí gây bệnh TPD cho tôm.
Phòng bệnh do vi khuẩn khi khí gây mờ đục trắ ng gan.
Hỗ  trợ giảm pH và kiềm tảo phát triển quá mức.
Ổn định môi trường nuôi.

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N
Acid axetic
Bổ sung dung môi, hoạt chấ t diệt nấm, diệt khuẩn vừa đủ.

CÁCH DÙNG
Xử lý trước khi thả tôm 1-2 ngày: 1.5-2 lít/1.000m  nước.3

Trước khi thả giố ng 2 giờ: 1 lít/2.000m  , 0,6 lít/1.000m  định
kỳ 3 ngày/lầ n lúc 8 giờ tố i, khi xử lý nên chạy quạt tố i đa.

3 3

Diệt vi khuẩn, nấ m, ký sinh trùng,..: 1,5 lít/1.000m  lúc 7 giờ
tố i.

3

Lưu ý:  Do nồ ng độ thuố c cao, nồ ng nên hòa tan vào nước trước
khi tạt.

Kích hoạt thực khuẩn nhằ m ức chế  vi khuẩn vibrio, vi bào tử
trùng EHP, nấ m có hại trong môi trường ao nuôi.
Phân hủy nhanh khí độc NH3, H2S, NO2 trong ao.
Xử lý tạ chấ t (chất thải, thức ăn dư) dưới nền đáy ao.
Cạnh tranh, ức chế  tảo độc và vi khuẩn vibrio, ổn định màu
nước. 

CÔNG DỤNG

THÀNH PHẦ N

Bacillus spp
Bổ sung thực khuẩn, vi sinh dạng bào tử và giá thể (nế u có)

CÁCH DÙNG

Dùng 500g Vua ép khuẩn + 2kg đường vàng + 500g muố i
hột ủ yế m khi với 200 lít nước.
Thời gian ủ từ 3h-24h trước khi sử dụng.
Sử dụng: 5 lít/1.500-2.000 m  nước. Sử dụng hằ ng ngày.3
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Chuyên cung cấ p giống cá rô phi

chất lượng cao, khỏe mạnh, đồng

đều, đáp ứng tiêu chuẩn nuôi

thương phẩm và xuất khẩu.

Vạn Phát Đạt chuyên nghiên cứu, sản xuấ t và
cung cấ p giố ng cá rô phi Bảo Lộc chấ t lượng cao
từ nguồn cá bố mẹ nhập khẩu từ Trung Quốc. Với
quy trình sản xuất hiện đại và kiểm soát chặt chẽ,
công ty mang đến nguồn giống khỏe mạnh, đồng
đều, tăng trưởng nhanh, góp phần nâng cao năng
suất, hiệu quả nuôi và đáp ứng nhu cầu thị trường
trong nước cũng như xuất khẩu.

CUNG CẤ P
CÁ RÔ PHI GIỐ NG
CHẤ T LƯỢNG CAO
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CHỌN LỌC VÀ NUÔI
CÁ BỐ  MẸ

CHO SINH SẢN VÀ
Ấ P TRỨNG

ƯƠNG CÁ GIỐ NG
VÀ XUẤ T BÁN

Lựa chọn cá bố  mẹ có nguồ n

gố c rõ ràng, chất lượng cao.

Nuôi dưỡng trong điề u kiện tố i

ưu để cá phát triển khỏe mạnh

và thành thục sinh sản.

Cá bố  mẹ được đưa vào bể hoặc
ao sinh sản.
Thu trứng hoặc cá bột từ cá cái
(tùy quy trình).
Tiế n hành ấ p trứng trong hệ thố ng
chuyên dụng để đảm bảo tỷ lệ nở
cao.

Cá bột được ương trong ao hoặc bể
với chế  độ dinh dưỡng và quản lý môi
trường phù hợp.
Chọn lọc những con khỏe mạnh,
đồ ng đều về kích cỡ.
Kiểm tra chấ t lượng trước khi cung
cấ p cho người nuôi.
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Vùng nuôi Cá Rô Phi

TỔNG QUAN
VÙNG NUÔI
Hiện nay, Tập đoàn Vạn Phát Đạt
đang triển khai dự án phát triển
vùng nuôi Cá Rô Phi thương phẩm
bằ ng lồng bè hoặc lồng HDPE trên
các lòng hồ thủy điện, sông, suối
có điều kiện tự nhiên phù hợp.
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Những địa điểm đã thực hiện bao
gồ m: Đồng bằng Sông Cửu Long,
Đồng Nai, các tỉnh ven biển miền
Trung như: Gia Lai, Đắk Lắk , Khánh
Hòa...



Chuyển giao kỹ thuật

HỖ  TRỢ CHUYỂN GIAO KỸ  THUẬT &
ĐỒ NG HÀNH CÙNG NGƯỜI NUÔI
Vạn Phát Đạt thực hiện chuyển giao kỹ  thuật nuôi, con giố ng, thuố c và các chính
sách hỗ  trợ cho đố i tác nhằ m giảm thiểu rủi ro về  chi phí và thị trường, nâng cao
hiệu quả kinh tế , tạo điề u kiện phát triển nghề  nuôi Cá Rô Phi theo hướng chuyên
nghiệp, ổn định và bề n vững.
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CHÍNH SÁCH HỖ  TRỢ THỨC ĂN

Chính sách hỗ trợ
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CHÍNH SÁCH BAO TIÊU ĐẦ U RA

Nhằ m giảm áp lực chi phí đầu vào, hỗ
trợ người nuôi nâng cao hiệu quả kinh tế
trong giai đoạn Cá Rô Phi tăng trưởng
mạnh và chuẩn bị thu hoạch. Công ty
triển khai chính sách hỗ trợ thức ăn với
các điều kiện sau:

Đố i tượng áp dụng: Các hộ nuôi, đố i
tác tham gia chương trình liên kết
nuôi cá rô phi bằng lồng HDPE với
công ty.
Hình thức hỗ  trợ: Công nợ
Thời gian hỗ  trợ: từ 1 - 1,5 tháng cuố i
trước khi thu hoạch.
Mức giá dự kiế n: Biế n động theo
nhà sản xuất và sự thỏa thuận giữa
Công ty và đối tác.
Điề u kiện áp dụng: Thực hiện đúng
theo quy trình kỹ  thuật đảm bảo các
yêu cầu về quản lý nuôi, sửu dụng
thuốc và thức ăn theo hướng dẫn
của Công ty.

Nhằ m đảm bảo đầu ra ổn định cho
người nuôi, giảm thiểu rủi ro biến động
thị trường và xây dựng chuỗi liên kết
bền vững, Công ty cam kết thu mua
toàn bộ sản phẩm Cá Rô Phi thương
phẩm đạt tiêu chuẩn theo các điều kiện
sau:

Đố i tượng thu mua: Cá rô phi
thương phẩm từ các hộ tham gia
chương trình liên kế t.
Giá thu mua: Căn cứ vào chấ t lượng
của sản phẩm từng vụ và biến động
của thị trường.
Tiêu chuẩn chấ t lượng: Cá khỏe
mạnh, đồ ng đều, đảm bảo yêu cầu
kỹ thuật theo thỏa thuận.
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	OSAKA
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	THÀNH PHẦN
	CÔNG DỤNG
	CÁCH DÙNG

	LACTO - GOLD
	THÀNH PHẦN
	CÔNG DỤNG
	CÁCH DÙNG
	Vạn Phát Đạt Group  |  Page 5


	NHÓM NGUYÊN LIỆU XỬ LÝ NƯỚC, DIỆT VI KHUẨN PHÁT SÁNG VÀ GIẢI PHÓNG KHÍ ĐỘC
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	NHÓM NGUYÊN LIỆU XỬ LÝ NƯỚC, DIỆT VI KHUẨN PHÁT SÁNG VÀ GIẢI PHÓNG KHÍ ĐỘC
	NANO COPPER (ĐỒNG)
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	MEN VI SINH VPD BIO
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	NHÓM KHOÁNG CHẤT TẠT VÀ TRỘN CHO ĂN
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	SUPER CALCIUM
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	NHÓM VI SINH XỬ LÝ ĐÁY AO VÀ GÂY MÀU NƯỚC
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	SIÊU DIỆT PHÈN
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	Trại giống Vạn Phát Đạt

	CUNG CẤP CÁ RÔ PHI GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO
	Chuyên cung cấp giống cá rô phi chất lượng cao, khỏe mạnh, đồng đều, đáp ứng tiêu chuẩn nuôi thương phẩm và xuất khẩu.
	Vạn Phát Đạt chuyên nghiên cứu, sản xuất và cung cấp giống cá rô phi Bảo Lộc chất lượng cao từ nguồn cá bố mẹ nhập khẩu từ Trung Quốc. Với quy trình sản xuất hiện đại và kiểm soát chặt chẽ, công ty mang đến nguồn giống khỏe mạnh, đồng đều, tăng trưởng nhanh, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả nuôi và đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

	CHỌN LỌC VÀ NUÔI CÁ BỐ MẸ
	Lựa chọn cá bố mẹ có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao.
	Nuôi dưỡng trong điều kiện tối ưu để cá phát triển khỏe mạnh và thành thục sinh sản.

	ƯƠNG CÁ GIỐNG VÀ XUẤT BÁN
	Cá bột được ương trong ao hoặc bể với chế độ dinh dưỡng và quản lý môi trường phù hợp.
	Chọn lọc những con khỏe mạnh, đồng đều về kích cỡ.
	Kiểm tra chất lượng trước khi cung cấp cho người nuôi.

	CHO SINH SẢN VÀ ẤP TRỨNG
	Cá bố mẹ được đưa vào bể hoặc ao sinh sản.
	Thu trứng hoặc cá bột từ cá cái (tùy quy trình).
	Tiến hành ấp trứng trong hệ thống chuyên dụng để đảm bảo tỷ lệ nở cao.
	Vùng nuôi Cá Rô Phi

	TỔNG QUAN VÙNG NUÔI
	Hiện nay, Tập đoàn Vạn Phát Đạt đang triển khai dự án phát triển vùng nuôi Cá Rô Phi thương phẩm bằng lồng bè hoặc lồng HDPE trên các lòng hồ thủy điện, sông, suối có điều kiện tự nhiên phù hợp.
	Những địa điểm đã thực hiện bao gồm: Đồng bằng Sông Cửu Long, Đồng Nai, các tỉnh ven biển miền Trung như: Gia Lai, Đắk Lắk , Khánh Hòa...
	Chuyển giao kỹ thuật

	HỖ TRỢ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT & ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI NUÔI
	Vạn Phát Đạt thực hiện chuyển giao kỹ thuật nuôi, con giống, thuốc và các chính sách hỗ trợ cho đối tác nhằm giảm thiểu rủi ro về chi phí và thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo điều kiện phát triển nghề nuôi Cá Rô Phi theo hướng chuyên nghiệp, ổn định và bền vững.
	Chính sách hỗ trợ

	CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THỨC ĂN
	Nhằm giảm áp lực chi phí đầu vào, hỗ trợ người nuôi nâng cao hiệu quả kinh tế trong giai đoạn Cá Rô Phi tăng trưởng mạnh và chuẩn bị thu hoạch. Công ty triển khai chính sách hỗ trợ thức ăn với các điều kiện sau:
	Đối tượng áp dụng: Các hộ nuôi, đối tác tham gia chương trình liên kết nuôi cá rô phi bằng lồng HDPE với công ty.
	Hình thức hỗ trợ: Công nợ
	Thời gian hỗ trợ: từ 1 - 1,5 tháng cuối trước khi thu hoạch.
	Mức giá dự kiến: Biến động theo nhà sản xuất và sự thỏa thuận giữa Công ty và đối tác.
	Điều kiện áp dụng: Thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu về quản lý nuôi, sửu dụng thuốc và thức ăn theo hướng dẫn của Công ty.

	CHÍNH SÁCH BAO TIÊU ĐẦU RA
	Nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho người nuôi, giảm thiểu rủi ro biến động thị trường và xây dựng chuỗi liên kết bền vững, Công ty cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm Cá Rô Phi thương phẩm đạt tiêu chuẩn theo các điều kiện sau:
	Đối tượng thu mua: Cá rô phi thương phẩm từ các hộ tham gia chương trình liên kết.
	Giá thu mua: Căn cứ vào chất lượng của sản phẩm từng vụ và biến động của thị trường.
	Tiêu chuẩn chất lượng: Cá khỏe mạnh, đồng đều, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo thỏa thuận.
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